CHUYÊN ĐỀ 11: THÌ CỦA ĐỘNG TỪ (VERB TENSES)
I.Trọng tâm kiến thức
1. Thì hiện tại đơn (Simple present tense)
Thì hiện tại đơn dùng để nói về thói quen hiện tại, mức độ thường xuyên của một hành động ở hiện tại, sự thật hiển nhiên, trạng thái và sự việc xảy ra trong tương lai (thường nói về thời gian biểu, hoặc kế hoạch đã được cố định theo thời gian biểu).
Cách chia động từ:
	Câu khẳng định
	S + V(s/es)
	Ví dụ: He speaks Spanish fluently.

	                Câu phủ định
	S+ don't/doesn't + V
	Ví dụ: She doesn't take the bus to work.

	Câu hỏi
	Do/does + S + V?
Wh- + do / does + S + V?
	Ví dụ: Do they have breakfast every morning?

	Một số trạng từ/trạng ngữ chỉ tần suất thường được sử dụng để diễn đạt các chức năng của Thì hiện tại đơn (ví dụ như thói quen, mức độ thường xuyên):
- always, usually, often, sometimes, rarely, seldom, never
- every (Monday, weekend, month, year)
- each (Monday, week, month)
- once a day/week/month/year
- twice a day/week/month/year




* Riêng động từ to be thì chia theo cách đặc biệt và không cần trợ động từ ở các câu phủ định và câu hỏi:
Ví dụ: I'm a student.
           She isn't at home now.
          Are these young boys and girls students?
2. Thì hiện tại tiếp diễn (Present continuous tense)
Thì hiện tại tiếp diễn dùng để miêu tả hành động đang xảy ra ở thời điểm nói, một tình trạng tạm thời, kế hoạch trong tương lai (chắc chắn xảy ra), hay thói quen gây khó chịu (luôn dùng với always).
Ví dụ: Mai is doing her homework at the moment.
          He is attending a course on economics until December.
         Daniel is always taking my book without permission!
Cách chia động từ:
	Câu khẳng định
	S + be (am/is/are) + V-ing
	Ví dụ: He is practicing the guitar in his room.

	Câu phủ định
	S + be (am/is/are) + not + V-ing
	Ví dụ: I am not typing a report at the moment.

	
Câu hỏi
	Be + S + V-ing?
Wh-+ be + S + V-ing?
	Ví dụ: Are the children playing in the garden?
Ví dụ: What are you doing at the moment?

	Một số trạng từ/trạng ngữ thường được sử dụng kèm:
now, right now, at the moment, today, this (week/ month), at present, currently these days




3. Thì hiện tại hoàn thành (Present perfect tense)
Thì hiện tại hoàn thành dùng để diễn tả hành động bắt đầu trong quá khứ, thường là đã kết thúc ngay trước hoặc tại thời điểm nói và để lại kết quả của hành động lưu lại ở thời điểm nói, hoặc kết quả thời gian hành động đã tiến hành đến thời điểm nói. Nói cách khác, khi người nói muốn nhấn mạnh đến kết quả của hành động đó đang hiện hữu ở hiện tại, hoặc nhấn mạnh tới khoảng thời gian từ lúc hành động bắt đầu đến thời điểm nói.
Ví dụ: I have lived in Hanoi for 3 years.
       He has just moved in room number 12.
       I have sold 3 cars this week.
Cách chia động từ:
	Câu khẳng định
	S + have/has + Vpp
	Ví dụ: The team has won the championship.

	Câu phủ định
	S + haven't/ hasn't + Vpp
	Ví dụ: They haven't finished the task.

	
Câu hỏi
	Have/has + S + Vpp? (Wh-) + have/has + S + Vpp?
	Ví dụ: Have you studied English for ten years?
Ví dụ: How many countries have you been to?

	Một số trạng từ/trạng ngữ hoặc giới từ thường được sử dụng kèm với Thì hiện tại
hoàn thành:
for + khoảng thời gian (ví dụ: for 3 minutes, for 10 years, for the whole summer)
since + mốc thời gian (ví dụ: since 2000, since last year, since I was ten)
just/ already/ ever/ never/ yet


4. Thì quá khứ đơn (Simple Past Tense)
Thì quá khứ đơn dùng để miêu tả một hành động đã diễn ra trong quá khứ và đã kết thúc, một thói quen trong quá khứ, hay một chuỗi các hành động diễn ra liên tiếp trong quá khứ.
Ví dụ: My friend picked me up an hour ago.
          She woke up, brushed her teeth, and took a shower before going to work.
Cách chia động từ:
	Câu khẳng định
	S + V (2/ed)
	Ví dụ: We had a good time in Con Dao island.

	Câu phủ định
	S + didn't + V
	Ví dụ: He didn't win the prize.


	Câu hỏi
	Did + S + V?
Wh-word + did + S + V?
	Ví dụ: Did you get the feedback?
Ví dụ: Why were they worried?

	Lưu ý: Một số trạng từ/trạng ngữ cấu trúc thường được sử dụng để diễn đạt các chức năng của quá khứ đơn: ago, yesterday, last (day/ week/ month/year), in the past, the day before, today, this morning, this afternoon (thời gian đã diễn ra trong ngày); it's time S + V (past simple) (đã đến lúc ai đó làm gì).


5. Thì quá khứ tiếp diễn (Past continuous tense)
Thì quá khứ tiếp diễn dùng để miêu tả hành động đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ, hoặc một hành động đang diễn ra thì một hành động khác xen ngang, hoặc hai hành động đang diễn ra đồng thời trong quá khứ.
Ví dụ: We were having breakfast at 7:30 a.m yesterday.
           When he entered the room, they were arguing loudly.
           While he was cooking dinner, she was setting the table.
Lưu ý:
Có những động từ đặc biệt (động từ giác quan) không dùng quá khứ tiếp diễn
(ví dụ "to be", "like", love", understand", "arrive", ...).
Ví dụ: He was not liking (did not like) my idea. (Anh ta không thích ý tưởng của tôi)
Cách chia động từ:
	Câu khẳng định
	S + was/were + V-ing
	Ví dụ: They were playing tennis at the park yesterday afternoon.

	Câu phủ định
	S + was/were + not + V-ing
	Ví dụ: We weren't having dinner when the power went out.

	
Câu hỏi
	Was/were + S + V-ing?

Wh-+ was/were+ S + V-ing?
	Ví dụ: Were the children playing in the backyard when it started raining?
Ví dụ: Who were they watching TV with when I arrived at their house?

	Lưu ý: Một số trạng từ/trạng ngữ thường được sử dụng để diễn đạt các chức năng của quá khứ tiếp diễn: at + giờ + thời gian trong quá khứ, at this time (in the past); in + năm; in the past; when/while.


6. Thì quá khứ hoàn thành (Past perfect tense)
Thì quá khứ hoàn thành thường để miêu tả một hành động đã diễn ra và hoàn thành trước một hành động khác hoặc trước một thời điểm khác trong quá khứ.
Ví dụ: She had cooked a big dinner by the time her husband got home.
           He had finished my assignments by midnight.
Cách chia động từ:
	Câu khẳng định
	S + had + Vpp
	Ví dụ: She had finished her homework before dinner.

	Câu phủ định
	S + hadn't + Vpp

	Ví dụ: They had not visited Paris before they moved to London.

	
Câu hỏi
	Had + S + Vpp?
(Wh-) + had + S + Vpp?

	Ví dụ: Had she read that book twice before she lost it?
Ví dụ: What had you done before dad got home?

	Lưu ý: Một số trạng từ/trạng ngữ được sử dụng để diễn đạt các chức năng của thì quá khứ hoàn thành: until then, by the time, prior to that time, before/after, for, as soon as, by, by the end + time (in the past)


7. Các cấu trúc phổ biến khi nói về tương lai (future expressions)
	Will + (not) + V
(bare infinitive)
	Nói về một quyết định ngay tại thời điểm nói (mà không có
kế hoạch từ trước).
Ví dụ: I will look at the list of schools and I will decide later.
– Nói về một lời dự đoán không có căn cứ.
Ví dụ: I guess the Chinese teams will win this match.
– Nói về sự sẵn lòng làm điều gì đó.
Ví dụ: A: My car is not working.
B: I'll give you a lift.

	Will (+ not) + be + V-ing
	Nói về một hành động/sự việc sẽ đang xảy ra ở một thời điểm xác định tương lai.
Ví dụ: I will be talking to my teacher about my study plan at 8 am tomorrow.

	Will + (not) + have + Vpp (past participle)
	– Nói về một hành động/sự việc hoàn thành trước một thời điểm xác định hay một hành động khác trong tương lai.
Ví dụ: I'll have chosen a few schools by the end of March. 
– Các giới từ và cụm từ thường được sử dụng kèm: by + thời gian trong tương lai; by the end of + thời gian trong tương lai; before + thời gian trong tương lai

	Be going to + V (bare infinitive)
	– Nói về một kế hoạch/ hoạch định trong tương lai
Ví dụ: I am going to apply to University of Chicago this year.
– Nói về một dự đoán mô phỏng (điều sẽ diễn ra) bằng một bằng chứng ở hiện tại.
Ví dụ: She has been the winner for many years. I guess she's going to be a winner this year.


	Be + V-ing (present continuous)
	– Nói về kế hoạch tương lai (chắc chắn xảy ra).
Ví dụ: We're moving to New York in May 2024.


II. Luyện tập tổng hợp
Choose the correct answer to each question.
1. His father _________ complete silence when he _________.
A. wants is working				B. is wanting is working
C. had wanted was working			D. has wanted - worked
2. Usually, he __________ to work by car, but today he __________ to work.
A. goes – walks				B. is going is walking
C. is going walks				D. goes is walking
3. My best friend and I ___________ each other for over fifteen years. We still get together once a week. 
A. know		B. had known		C. have known		D. will know
4. Please turn off the stove. The water ___________ for fifteen minutes.
A. has been boiling	B. boils		C. is boiling			D. was boiling
5. He _________ the same car for more than ten years.
A. has			B. will have		C. has had			D. had
6. Mary _________ on the essay for two hours now and she hopes to finish in one more hour. 
A. is working		B. has worked		C. will have worked		D. has been working
7. I __________ there once a long time ago and _________ back since.
A. went-haven't been				B. have gone won't be
C. was going - am not				D. had gone was not
8. Those drivers ___________ for three hours when a heavy storm suddenly ___________.
A. were driving – broke			B. drove - was breaking
C. had driven - was breaking			D. had been driving - broke
9.I __________ to visit you yesterday, but you __________ at home.
A. had come - were not			B. was coming - have not been
C. came were not				D. have come - are not
10. Mike __________ to sit down because he ___________ all day at work.
A. was wanting - had stood			B. had wanted - stood
C. wanted had been standing			D. had been wanting - was standing
11. The motorbike _________ to Paul for years before Tom __________ it last week.
A. was belonging - has bought		B. had belonged - bought
C. had been belonging – bought		D. belonged - had bought
12. I _________ TV when the electricity __________ out.
A. was watching – went			B. have watched - goes
C. watched was going				D. will be watching - is going
13. No matter what __________ next, I ___________ you.
A. happens will support			B. happened - would have supported
C. will happen – support			D. is happening - have supported
14. Wait a minute. I __________ this box for you.
A. carry		B. will carry		C. am carrying			D. have carried
15. At this time tomorrow, we ___________ to the beach.
A. are driving		B. will drive		C. have driven			D. will be driving
16. By this time next summer, you __________ your studies.
A. have completed	B. are completing	C. will have completed	D. will complete
17. By the time he ___________ next month, he __________ for our company for twenty years.
A. has retired - is working			B. retires will have been working
C. would retire was working			D. will retire has been working
18. Look! There are a lot of dark clouds. It ___________ soon.
A. will rain		B. will be raining	C. will have rained		D. is going to rain
19. By the time we ___________ the letter, Brian ___________ for Rome.
A. receive will have left			B. had received - left
C. have received - will left			D. received leaves
20. I'm sick of the rain. Hopefully, when we __________ up tomorrow morning, the sun ____________.
A. will wake - will shine			B. are going to wake - is shining
[bookmark: _GoBack]C. are waking – shines			D. wake will be shining

